
AitoLịch đổ rác từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2026

[Liên hệ] Phòng Xúc tiến Tái chế Tài nguyên Thành phố Higashiomi 0748‑24‑5636 / Văn phòng chi nhánh Aito 0749‑46‑0211

Rác thải sinh hoạt cần được đặt tại khu vực thu gom rác quy định trước 8:00 sáng ngày thu gom, sử dụng túi rác do Hiệp hội Vệ sinh Chubu cung cấp, có ghi 
địa chỉ và tên của bạn trên đó.

Cháy được（可燃）
★Rác thải thực phẩm★Các sản phẩm giấy không thể tái chế (giấy vệ 

sinh, tã dùng một lần, v.v.)★Xốp, nhựa, vinyl★Các sản phẩm cao su, 

sản phẩm da★Hoa và cây cảnh

Không cháy（不燃）
★Các thiết bị điện nhỏ (đài radio, máy nướng bánh mì, máy sấy tóc, nồi cơm điện, 
ấm đun nước, v.v.)★Đồ thủy tinh (ly, bóng đèn, gương, v.v.)★Vui lòng gói dao và 
mảnh kính vỡ trong giấy để tránh vương vãi.★Đồ gốm sứ (bát, đĩa, tách trà, bình hoa, 
v.v.)★kim loại

Thu gom quần áo cũ（古着回収）
Nếu rác bị ướt do mưa, chúng sẽ không thể tái chế và phải được 
xử lý như rác thải dễ cháy. Vui lòng hợp tác bằng cách hoãn thu 
gom vào những ngày mưa, ví dụ như đến ngày thu gom tiếp theo.

Thu gom kim loại kích thước lớn（大型金属回収）
Đối tượng là rác thải có trên 80% là kim loại（Không thu gom đồ điện gia dụng）

Khôi phục tài nguyên（資源回収）
★Lon thép ●Bắt buộc phải tháo nắp, đổ hết bên trong ra và rửa sạch bằng nước.●Loại lớn hơn lon 18 lít (Thùng một đấu), vui lòng đổ vào ngày 
thu gom rác kim loại cỡ lớn.●Bắt buộc phải đục lỗ đối với bình ga mini và bình xịt.●Vòng khoen nắp lon (khoen giật) hãy rửa sạch bằng nước và 
bỏ vào hộp thu gom được đặt tại các cơ sở công cộng.
★Lon nhôm●Bắt buộc phải tháo nắp, đổ hết bên trong ra, rửa sạch bằng nước và giẫm bẹp (hoặc bóp bẹp).●Vòng khoen nắp lon hãy rửa sạch 
bằng nước và bỏ vào hộp thu gom được đặt tại các cơ sở công cộng.●Nếu là chất liệu thép hoặc nhôm, có thể bỏ cả ấm đun nước, nồi, chảo, 
v.v...
★Các loại chai lọ thủy tinh●Bắt buộc phải đổ hết bên trong ra và rửa sạch bằng nước.●Vui lòng phân loại theo 3 màu (Không màu, Màu nâu, Các 
màu khác).●Vui lòng không để lẫn các dị vật khác vào.(Nếu bị lẫn dị vật sẽ không thể thu gom dưới dạng rác tài nguyên)●【Những thứ KHÔNG 
ĐƯỢC BỎ VÀO】Các loại chai lọ không dùng cho ăn uống (như chai mỹ phẩm, chai thuốc bảo vệ thực vật/thuốc ●trừ sâu), ly cốc, bình hoa: Hãy 
bỏ vào rác không cháy.
★Chai nhựa ●Bắt buộc phải tháo nắp, đổ hết bên trong ra và rửa sạch bằng nước.●Vui lòng bóc bỏ nhãn mác (nhãn chai).●ưu ý: Những chai 
không có ký hiệu như hình bên phải sẽ không thuộc đối tượng thu gom.●Tại các siêu thị v.v... cũng có đặt hộp thu gom, vui lòng tận dụng và sử 
dụng.
★Hộp giấy ●Vui lòng rửa sạch bằng nước, dùng kéo cắt mở (xẻ đôi) và phơi khô trước khi mang đổ.●Đối với hộp giấy có mặt trong màu bạc 
(tráng nhôm), hãy bỏ vào rác cháy được.●Tại các siêu thị v.v... cũng có đặt hộp thu gom, vui lòng tận dụng và sử dụng.
★Khay xốp đựng thực phẩm ●Vui lòng rửa sạch bằng nước.●Nếu là khay (đĩa) đựng thực phẩm, bất kể màu gì cũng có thể bỏ được (Màu khác 
màu trắng cũng OK).●Tại các siêu thị v.v... cũng có đặt hộp thu gom, vui lòng tận dụng và sử dụng.●Các loại hộp mì ly, hộp đựng nhớt (như hộp 
đậu nành lên men Natto), v.v... hãy bỏ vào rác cháy được.
★Dầu ăn đã qua sử dụng●Dầu sẽ được tái chế thành "Nhiên liệu thay thế dầu Diesel" và "Xà phòng bột", vì vậy vui lòng lọc sạch nhiều nhất có 
thể.●Chỉ áp dụng cho dầu có nguồn gốc thực vật. (TỐT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC lẫn các loại dầu khoáng như dầu nhớt xe ô tô, v.v...)
★Pin khô (Các loại pin)●Vui lòng bỏ trực tiếp pin khô đã qua sử dụng vào hộp thu gom.●Đối với pin cúc áo hoặc pin đồng xu, hãy dán băng keo để cách điện rồi mới 
bỏ vào hộp thu gom.●Đối với pin sạc, vui lòng mang đến các cửa hàng hợp tác thu gom trong thành phố hoặc Văn phòng chi nhánh Aito
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Rác thải sinh hoạt cần được đặt tại khu vực thu gom rác quy định trước 8:00 sáng ngày thu gom, sử dụng túi rác do Hiệp hội Vệ sinh Chubu cung cấp, có ghi 
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★Lon thép ●Bắt buộc phải tháo nắp, đổ hết bên trong ra và rửa sạch bằng nước.●Loại lớn hơn lon 18 lít (Thùng một đấu), vui lòng đổ vào ngày 
thu gom rác kim loại cỡ lớn.●Bắt buộc phải đục lỗ đối với bình ga mini và bình xịt.●Vòng khoen nắp lon (khoen giật) hãy rửa sạch bằng nước và 
bỏ vào hộp thu gom được đặt tại các cơ sở công cộng.
★Lon nhôm●Bắt buộc phải tháo nắp, đổ hết bên trong ra, rửa sạch bằng nước và giẫm bẹp (hoặc bóp bẹp).●Vòng khoen nắp lon hãy rửa sạch 
bằng nước và bỏ vào hộp thu gom được đặt tại các cơ sở công cộng.●Nếu là chất liệu thép hoặc nhôm, có thể bỏ cả ấm đun nước, nồi, chảo, 
v.v...
★Các loại chai lọ thủy tinh●Bắt buộc phải đổ hết bên trong ra và rửa sạch bằng nước.●Vui lòng phân loại theo 3 màu (Không màu, Màu nâu, Các 
màu khác).●Vui lòng không để lẫn các dị vật khác vào.(Nếu bị lẫn dị vật sẽ không thể thu gom dưới dạng rác tài nguyên)●【Những thứ KHÔNG 
ĐƯỢC BỎ VÀO】Các loại chai lọ không dùng cho ăn uống (như chai mỹ phẩm, chai thuốc bảo vệ thực vật/thuốc ●trừ sâu), ly cốc, bình hoa: Hãy 
bỏ vào rác không cháy.
★Chai nhựa ●Bắt buộc phải tháo nắp, đổ hết bên trong ra và rửa sạch bằng nước.●Vui lòng bóc bỏ nhãn mác (nhãn chai).●ưu ý: Những chai 
không có ký hiệu như hình bên phải sẽ không thuộc đối tượng thu gom.●Tại các siêu thị v.v... cũng có đặt hộp thu gom, vui lòng tận dụng và sử 
dụng.
★Hộp giấy ●Vui lòng rửa sạch bằng nước, dùng kéo cắt mở (xẻ đôi) và phơi khô trước khi mang đổ.●Đối với hộp giấy có mặt trong màu bạc 
(tráng nhôm), hãy bỏ vào rác cháy được.●Tại các siêu thị v.v... cũng có đặt hộp thu gom, vui lòng tận dụng và sử dụng.
★Khay xốp đựng thực phẩm ●Vui lòng rửa sạch bằng nước.●Nếu là khay (đĩa) đựng thực phẩm, bất kể màu gì cũng có thể bỏ được (Màu khác 
màu trắng cũng OK).●Tại các siêu thị v.v... cũng có đặt hộp thu gom, vui lòng tận dụng và sử dụng.●Các loại hộp mì ly, hộp đựng nhớt (như hộp 
đậu nành lên men Natto), v.v... hãy bỏ vào rác cháy được.
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